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BẢNG TRA NHAN ĐỀ TÊN SÁCH 

Ả 

Ảo ảnh thần tượng: 138 

Ở 

Ở nơi yên ấm - Con sinh ra từ trái tim mẹ: 170 

A 
An ninh khu Sài Gòn - Gia Định: 14 

Á 

Áo trắng: 164 

Â 

Âm binh và lá ngón: 188 

B 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1930 - 2019): 15 
Bong bóng lên trời: 151 
Bài tập bổ trợ toàn diện từ vựng tiếng Anh cơ bản và nâng cao lớp 6: 68 
Bách khoa thư động vật: 75 
Bình thản và tiếp tục vui sống: 7 
Bí quyết quản lý tiền dành cho người trẻ tuổi tài năng nhưng khánh kiệt: 44 
Bạn chỉ sống có một lần: 3 
Bảo vệ môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản: 112 
Bối cảnh quốc tế mới và vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo 
đảm an ninh quốc gia Việt Nam: 17 

C 

Chiếc ô bỏ quên trong thành phố: 122 
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ: 152 
Chuyện cha con chúng ta là "đồng bọn": 174 
Chuyện chỉ con mới biết: 169 
Chuyện cổ tích dành cho người lớn: 153 
Chuyện nhỏ to của con trai: 38 
Chuyện quanh quanh Dâm Đàm Khảo cứu: 206 
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Chuyện về Molly - Chú chó trong tiểu thuyết Mục đích sống của một chú chó: 
124 
Chào cô chào bác đi con!: 178 
Cuốn sách tranh khổng lồ về khoa học thường thức: 2 
Cuốn sách tranh khổng lồ về thiên nhiên: 70 
Câu chuyện di truyền: 69 
Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 theo chủ đề: 205 
Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ: 154 
Công chúa say ngủ: 18 
Công giáo và Công giáo ở Việt Nam: 13 
Cõi người: 134, 141 
Cùng học giao thông, ngại gì xe cộ: 19 
Cúc muộn: 191 
Cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858-1945): 36 
Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ: 209 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Bộ não: 76 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Chăm sóc cơ thể: 77 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Cơ: 78 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Cấp cứu: 79 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Da: 80 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Gan: 81 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Hoóc - môn: 82 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Hệ bạch huyết: 83 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Hệ hô hấp: 84 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Hệ tiêu hóa: 85 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Máu: 86 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Mũi và lưỡi: 87 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Mắt: 88 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Phát triển: 89 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Phòng ngừa bệnh tật: 90 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Răng: 91 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Sinh sản: 92 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Sức khỏe tốt: 93 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Sức khỏe và môi trường: 94 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Tai: 95 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Thận: 96 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Tim: 97 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Tinh thần: 98 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Xương: 99 
Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Ăn uống khoa học: 100 
Cảm nhận thời gian: 145 
Cẩm nang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
theo chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: 37 
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D 

Di chúc của Bác Hồ - Một giáo trình tiếng Việt độc đáo: 200 
Dòng suối Du Ca: 192 
Dấn thân: 114 

Đ 

Đi qua hoa cúc: 158 
Đường đua 1: 175 
Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh: 50 
Đời có bao nhiêu, hãy ở bên những người thú vị: 144 
Đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt ở Đông Bắc Thái Lan: 
31 
Đợi nhau ở Khau Vai: 139 

G 

Giá như tôi biết những điều này... trước khi thi đại học: 11 

H 

Hai miền quê trong tôi: 194 
Harry Potter và bảo bối tử thần: 176 
Harry Potter và chiếc cốc lửa: 177 
Himalaya - Hành trình chạm đến trán trời: 203 
Hoa gió: 130 
Hoàng tử mang lốt ếch: 25 
Hà Nội - Quán xá phố phường: 189 
Hài hước nhỏ - Trí tuệ lớn: Đối nhân xử thế: 21 
Hãy là thuyền trưởng cho cuộc đời tươi đẹp của mình: 102 
Hỏi - đáp quyền phụ nữ, quyền trẻ em theo công ước quốc tế và pháp luật 
Việt Nam: 67 
Hồ Chí Minh - Sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật: 207 

K 

Kan Lịch: 133 
Khi hoa cúc nở: 125 
Khéo nói hay để khách hàng mua ngay: 108 
Khóc đám ma người Tày Cao Lộc: 29 
Khơi lửa sông Nile: 201 
Kín: 167 
Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ: 161 
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L 

Luật thư viện - Các kỹ năng hướng dẫn nghiệp vụ thư viện: 60 
Làm cha mẹ thích nghi hay là chết?: 104 
Lý Sơn - Đảo du lịch lý tưởng: 202 
Lặng yên dưới vực sâu: 197 
Lễ mừng công: 162 
Lớp học về tiền: 45 
Lời Bác dạy thanh thiếu nhi: 53 
Lửa Tây Bắc: 131 

M 

Ma rừng: 172 
Miễu thờ ở Cần Thơ: 52 
Mèo nhí thành mèo nhớn: 5 
món ăn hỗ trợ tăng trưởng chiều cao cho trẻ từ 3 - 12 tuổi: 120 
Mô hình sinh kế giúp nhà nông giảm nghèo: 110 
Mùa nhan sắc: 165 
Mạch ngầm con chữ: 183 
mẹo nuôi và chăm sóc thú cưng: 103 
Mỗi ngày dôi thêm một giờ: 107 
Một số quy định pháp lý về vùng đất, vùng biển, vùng trời Việt Nam: 27 
Một thời máu lửa: 127 

N 

Nghe đến nơi - Hiểu đến chốn: 121 
Nghìn xưa Động Giáp: 126 
Nghệ thuật quyến rũ: 22 
Ngoại ô thương nhớ: 171 
Nguyễn Trọng Tạo tuyển tập: 163 
Nguyễn Văn Tố với cách mạng Việt Nam: 211 
Ngô Đồng: 132 
Ngôi trường mọi khi: 155 
Ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái: 28 
Nhà nước thế tục: 66 
Nhọc nhằn cửu vạn: 142 
Những bông hoa đẹp nhất: 196 
Những câu chuyện còn mãi với thời gian: 212 
Những cô em gái: 156 
Những hiểu biết về bệnh hô hấp và truyền nhiễm: 101 
Những mẩu chuyện hài hước trong kinh doanh của người Do Thái: 23 
Những mẩu chuyện hài hước trong xử thế của người Do Thái: 24 
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Những ngôi làng trên triền dốc: 129 
Những thước phim trong suốt: 149 
Niên giám khoa học năm 2019: 40, 41, 42, 43 
Nuôi dạy trẻ có rối loạn phổ tự kỷ trong môi trường gia đình: 113 
Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu, cụm công 
nghiệp trong giai đoạn hiện nay: 46 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật nuôi bò và biện pháp phòng trị bệnh: 111 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng các loại cây cảnh: 118 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng các loại hoa: 119 
năm bản "Yêu sách của nhân dân An Nam" (18/6/1919 - 18/6/2019): 204 
Năm mươi sắc thái - Ám ảnh: 135 
năm tác phẩm Cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 4 
Nơi gió bay: 159 
Nơi ngọn gió không tới: 187 
Nắng Cam Ranh: 123 
Nụ hôn lạnh lẽo: 128 
Nửa chiều Pleiku: 150 

P 

Phong cách Hồ Chí Minh: 210 
Phơ Thi: 160 
Phương Bắc hoang dã: 140 
Phương pháp giải bài tập vật lí theo chủ đề 11: 74 
Phải trái đúng sai: 8 

Q 

Quan sát đến nơi, nắm bắt đến chốn: 1 

S 

Sau rừng là biển: 199 
Siêu mọt Nibbles và những lần gặm nhấm vĩ đại - Những câu chuyện cổ tích: 
193 
Suy nghĩ tích cực Tìm kiếm hạnh phúc và đạt được mục tiêu thông qua sức 
mạnh của suy nghĩ tích cực: 6 
Sâu trong ta một bông hoa luôn rực sáng: 9 
Sông Đông êm đềm: 180, 181 
Sống có giá trị: 115, 116, 117 

T 

Tang ma hỏa táng người Thái Đen Yên Châu - Sơn La: 62 
Thiên nhiên kỳ thú: 71 
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Ở
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Thành phố yêu thương: 198 
Thập bát Điền Trang: 173 
Thời khắc tươi đẹp: 47 
Thực trạng nền kinh tế Nga thời kỳ Xôviết và hiện nay: 48 
Tiếng gọi của người quản giáo: 185 
Toán thông minh và phát triển 7: 72 
Toán thông minh và phát triển 9: 73 
Triết lý hành động Hồ Chí Minh: 61 
Truyện cổ M'Nông: 16 
Trên đỉnh Tà Sua: 146 
Trước vòng chung kết: 157 
Trời đang vào thu: 195 
tuyệt chiêu quyết định thành công: 109 
Tâm lý học tiếp thị: 106 
Tây Nguyên Trôi: 190 
Tình và rác: 137 
Tình yêu và cuộc sống: 105 
Tôi có thể làm lớp trưởng: 39 
Tôi đã làm giàu như thế đấy!: 20 
Tư duy giản đơn: 12 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về lãnh đạo công tác tư tưởng - Giá trị lý luận thực 
tiễn: 26 
Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Còn dân còn nước: 32 
Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Muốn đi xa, chân phải đặt từ trong 
nhà: 33 
Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Quê hương nghĩa nặng tình sâu: 63 
Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Tim sôi, đầu lạnh, bàn tay sạch: 34 
Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Tất cả vì con người, cho con người: 
51 
Tấm gương Bác - ngọc quý của mọi nhà: Yêu nước vẫn là việc phải để lên 
trên hết: 35 
Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà:Tìm người tài đức: 64 
Tất cả vì N: 136 
Tết tháng bảy của người La Chí ở Lào Cai: 30 
Tết ở bản Dèo: 148 
Tốc khu: 186 
Từ hạ vào thu: 168 
Tự tin để thành công: 10 
 
Ư 
 
Ước gì cháu không bị mắng!: 179 
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V 
 
Việt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương: 65 
Vùng biên ải: 143 
Vùng biển đảo Tây Nam: 208 
Văn hóa biển đảo Việt Nam: 54, 55, 56, 57, 58 
Văn hóa làng Phượng Dực: 59 
 
X 
 
Xin chào cô, thần chết!: 182 
Xương cá biết nói: 184 
Xở Phi Hươn: 49 
 
Y 
 
Y Phương - Sáng tạo văn chương từ nguồn cội: 147 
 
Ý 
 
Ý nguyện ngũ chỉ sơn: 166 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9 



000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 
 

1. Fichou, Bertrand. Quan sát đến nơi, nắm bắt đến chốn : Hỏi đáp khoa học 
dành cho độc giả từ 7-107 tuổi / Bertrand Fichou, Marc Beynié ; Châu Giang, 
Châu Anh dịch; Pascal Lemaitre minh họa. - H. : Thế giới, 2020. - 87 tr. : tranh 
vẽ ; 28 cm. 
     Tên sách tiếng Pháp: Science pas bêtes 
     Phân loại: 001 / QU105S 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007065-7068 
     Từ khoá:Tri thức khoa học,Khoa học thường thức 
2. Maclaine, James. Cuốn sách tranh khổng lồ về khoa học thường thức : Big 
picture book ò general knowledge / James Maclaine ; Thùy Dương dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2019. - 32 tr. : tranh màu ; 29 cm.. - (Tủ sách bách khoa tri thức. 
Dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên) 
     Phân loại: 001 / C517S 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007180-7182 
     Từ khoá:Tri thức,Khoa học thường thức 
 

100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC 
 
3.  Bạn chỉ sống có một lần / Nhã Nam tuyển chọn. - In lần thứ 13. - TP. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 126 tr. ; 20 cm.. - (Bộ sách Keep calm) 
     Phân loại: 158.1 / B105C 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034010-34013 
     Từ khoá:Tâm lý học,Kỹ năng sống 
4.  70 năm tác phẩm Cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Giá trị lý 
luận và thực tiễn. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 347 tr. ; 24 cm. 
     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
     Phân loại: 170 / B112M 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.008986 
     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Đạo đức cách mạng 
5. Garnier, Stéphane. Mèo nhí thành mèo nhớn : Phóng khoáng, tự tin, độc lập, 
kiên trì, điềm tĩnh... và hạnh phúc như mèo! / Stéphane Garnier ; Khánh Tiên 
dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 168 tr. : tranh vẽ ; 20 cm.. - (Meo 
meo! Ai sướng như mèo) 
     Phân loại: 158.1 / M205N 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034018-34021 
     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Lối sống,Kỹ năng sống 
6. Hasson, Gill. Suy nghĩ tích cực Tìm kiếm hạnh phúc và đạt được mục tiêu 
thông qua sức mạnh của suy nghĩ tích cực / Gill Hasson ; Quách Cẩm Phương 
dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2020. - 
287 tr. ; 19 cm. 
     Tên sách tiếng Anh: Positive thinking : Find happiness and achieve your goal 
through the power of positive thought 
     Phân loại: 150.1988 / S523N 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034026-34029 
     Từ khoá:Tâm lý học,Tính tích cực 
7. Reinecke, Mark A.. Bình thản và tiếp tục vui sống / Mark A. Reinecke ; Võ 
Hồng Sa dịch. - In lần thứ 8. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 170 tr. ; 20 
cm.. - (Bộ sách Keep calm) 
     Tên sách tiếng Anh: Little ways to keep calm and carry on 
     Phân loại: 152.46 / B312T 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034098-34101 
     Từ khoá: Phiền muộn; Lo lắng; Tâm lí học,Sợ hãi 
8. Sandel, Michael. Phải trái đúng sai  = Justice: what's the right thing to do? / 
Michael Sandel ; Hồ Đắc Phương dịch. - In lần thứ 18. - TP. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2019. - 401 tr. ; 20 cm.. - (Cánh cửa mở rộng)(Cánh cửa mở rộng - Tủ 
sách hợp tác với nhà toán học Ngô Bảo Châu và nhà văn Phan Việt) 
     Phân loại: 172.2 / PH103T 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034066-34069 
     Từ khoá:Công lý,Đạo đức chính trị 
9. Stekel, M. D. Wilhelm. Sâu trong ta một bông hoa luôn rực sáng / M. D. 
Wilhelm Stekel ; Linh An dịch. - H. : Phụ nữ, 2020. - 327 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 158.1 / S125T 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034213-34216 
     Từ khoá:Tâm lí học 
10.  Tự tin để thành công / Nhã Nam tuyển chọn. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2019. - 161 tr. ; 20 cm.. - (Bộ sách Keep calm) 
     Phân loại: 158.1 / T550T 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034102-34105 
     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Tự tin,Thành công 
11. Đinh Tuấn Ân. Giá như tôi biết những điều này... trước khi thi đại học : 
Câu chuyện thực tế về chọn ngành học, đại học và thành công của người trong 
cuộc / Đinh Tuấn Ân. - In lần thứ 8. - H. : Phụ nữ, 2019. - 302 tr. : tranh vẽ ; 23 
cm. 
     Phân loại: 158.6 / GI-100N 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007230-7233 
     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Cuộc sống,Thành công 
12. Đông Hải. Tư duy giản đơn / Đông Hải. - H. : Thế giới, 2020. - 220 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. 
     Phân loại: 158 / T550D 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034161-34164 
     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Tư duy,Cuộc sống 
 

200 - TÔN GIÁO 
 
13. Nguyễn Hồng Dương. Công giáo và Công giáo ở Việt Nam : Tri thức cơ 
bản / Nguyễn Hồng Dương. - H. : Công an nhân dân, 2019. - 431 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 282.597 / C455G 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034729 
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                          Kho lưu động (VN): LDVN.033867-33871 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048472-48473 
     Từ khoá:Đạo Thiên chúa giáo 
 

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 
 
14.  An ninh khu Sài Gòn - Gia Định : Những trang sử hào hùng / Trần Đại 
Quang, Lê Đông Phong, Phan Thanh Long.... - H. : Công an nhân dân, 2019. - 
343 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 363.20959779 / A105N 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034728 
                          Kho lưu động (VN): LDVN.033862-33866 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048470-48471 
     Từ khoá:Lực lượng an ninh,Kháng chiến chống Mĩ 
15.  Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1930 - 2019). - H. : Chính trị Quốc gia 
Sự thật, 2019. - 544 tr. : ảnh màu ; 24 cm. 
     Phân loại: 324.2597075 / B105C 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.008989 
     Từ khoá:Ban Chấp hành Trung ương,Lịch sử,1930-2019 
16. Bùi Minh Vũ. Truyện cổ M'Nông / Bùi Minh Vũ. - H. : Văn hóa dân tộc, 
2019. - 435 tr. ; 20 cm. 
          T.2. - 2019. - 435 tr. 
     Phân loại: 398.209597 / TR527C 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034773 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048522 
     Từ khoá:Văn học dân gian 
17.  Bối cảnh quốc tế mới và vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, 
bảo đảm an ninh quốc gia Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Yến 
Thanh ch.b., Bùi Quảng Bạ, Nguyễn Yến Thanh. - H. : Công an nhân dân, 2019. 
- 319 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 337.56 / B452C 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034736 
                          Kho lưu động (VN): LDVN.033902-33906 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048486-48487 
     Từ khoá:Quốc tế,An ninh quốc gia 
18.  Công chúa say ngủ  = Sleeping Beauty / Dịch: Thu Ngọc. Lê ; M.h.: 
Debbie Lavreys. - H. : Phụ nữ, 2019. - 28 tr. : ảnh màu ; 26 cm.. - (Song ngữ 
Anh - Việt. Dành cho lứa tuổi 5+) 
     Phân loại: 398.2 / C455C 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007261-7264 
     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
19. Deny, Madeleine. Cùng học giao thông, ngại gì xe cộ : Hướng dẫn cách 
tham gia giao thông an toàn cho trẻ em : Dành cho trẻ dưới 12 tuổi / Madeleine 
Deny ; Đăng Ngọc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 47 tr. : tranh màu ; 24 cm.. - 
(Tủ sách Ươm mầm) 
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     Phân loại: 363.125 / C513H 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007268-7271 
     Từ khoá:An toàn giao thông,Trẻ em 
20. Getty, J. Paul. Tôi đã làm giàu như thế đấy! / J. Paul Getty ; Hoài An dịch. - 
H. : Dân Trí, 2020. - 407 tr. ; 20 cm. 
     Tên sách tiếng anh: How to be rich 
     Phân loại: 332.024 / T452Đ 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034114-34117 
     Từ khoá:Kinh doanh,Tài chính cá nhân,Bí quyết làm giàu 
21. Gia Khanh. Hài hước nhỏ - Trí tuệ lớn: Đối nhân xử thế / B.s.: Gia Khanh, 
Kiến Văn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 207 tr. ; 21 cm. 
     Phân loại: 302.2 / H103H 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034022-34025 
     Từ khoá:Phép xã giao 
22. Greene, Robert. Nghệ thuật quyến rũ  = The art of seduction / Robert 
Greene ; Nguyễn Thị Kim Anh dịch. - In lần thứ 20. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2019. - 663 tr. ; 24 cm. 
     Thư mục: tr. 635-663 
     Phân loại: 306.7 / NGH250T 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007246-7249 
     Từ khoá: Nghệ thuật quyến rũ; Giáo dục giới tính 
23. Hoa Sơn. Những mẩu chuyện hài hước trong kinh doanh của người Do Thái 
/ Hoa Sơn ; Dịch: Thành Khang, Thủy Tiên. - Tái bản lần thứ 4. - Thanh Hóa : 
Nxb. Thanh Hóa, 2019. - 174 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 
     Phân loại: 338.7089924 / NH556M 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033962-33965 
     Từ khoá: Truyện hài hước; Người do Thái,Kinh doanh 
24. Hoa Sơn. Những mẩu chuyện hài hước trong xử thế của người Do Thái / 
Hoa Sơn ; Dịch; Thành Khang, Thủy Tiên. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 
2019. - 182 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 
     Phân loại: 306.4 / NH556M 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033966-33969 
     Từ khoá: Truyện hài hước; Người do Thái,Văn hóa ứng xử 
25.  Hoàng tử mang lốt ếch  = The frog prince / Dịch: Thu Ngọc. Lê ; M.h.: 
Debbie Lavreys. - H. : Phụ nữ, 2019. - 28 tr. ; 26 cm.. - (Sách song ngữ Anh - 
Việt. Dành cho lứa tuổi 5+) 
     Phân loại: 398.2 / H407T 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007257-7260 
     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
26. Lê Quang Mạnh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về lãnh đạo công tác tư tưởng - 
Giá trị lý luận thực tiễn / Lê Quang Mạnh, Trần Kim Hoàng. - H. : Công an nhân 
dân, 2019. - 215 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 335.4346 / T550T 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034734 
                          Kho lưu động (VN): LDVN.033892-33896 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048482-48483 
     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Lãnh đạo,Công tác tư tưởng 
27. Lê Thái Dũng. Một số quy định pháp lý về vùng đất, vùng biển, vùng trời 
Việt Nam / Lê Thái Dũng. - H. : Hồng Đức, 2019. - 214 tr. ; 20 cm. 
     Thư mục: tr. 204-206 
     Phân loại: 342.5970413 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033954-33957 
     Từ khoá:Pháp luật,Vùng biển,Vùng trời,Vùng đất 
28. Lê Thị Hoàng Yến. Ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái / Lê 
Thị Hoàng Yến c.b.,Ninh Thị Hồng, Phạm Thị Kim Dung. - H. : Tài nguyên 
Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2019. - 503 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 344.59703 / NG115C 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034062-34065 
     Từ khoá:Trẻ em,Phụ nữ,Bạo lực,Pháp luật 
29. Lộc Bích Kiệm. Khóc đám ma người Tày Cao Lộc / Lộc Bích Kiệm. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 195 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 393.930899591059711 / KH419Đ 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034775 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048524 
     Từ khoá:Văn hoá cổ truyền,Dân tộc Tày,Tang lễ 
30. Nguyễn Hùng Mạnh. Tết tháng bảy của người La Chí ở Lào Cai / Nguyễn 
Hùng Mạnh. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 239 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số. - Phụ lục: tr. 226-228 
     Phân loại: 394.261409597167 / T258T 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034757 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048506 
     Từ khoá:Người La chí,Phong tục,Lễ tết 
31. Nguyễn Hồng Quang. Đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người 
Việt ở Đông Bắc Thái Lan / Nguyễn Hồng Quang. - H. : Công an nhân dân, 
2019. - 223 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 305.8959220593 / Đ462S 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034735 
                          Kho lưu động (VN): LDVN.033897-33901 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048484-48485 
     Từ khoá:Đời sống văn hóa,Đời sống tinh thần,Người Việt Nam 
32. Nguyễn Văn Khoan. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Còn dân còn 
nước / Nguyễn Văn Khoan b.s.. - H. : Công an nhân dân, 2019. - 191 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 335.4346 / T120G 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033938-33941 
     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh 

 14 



33. Nguyễn Văn Khoan. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Muốn đi xa, 
chân phải đặt từ trong nhà / Nguyễn Văn Khoan b.s.. - H. : Công an nhân dân, 
2019. - 195 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 335.4346 / T120G 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033942-33945 
     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Đạo đức Hồ Chí Minh 
34. Nguyễn Văn Khoan. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Tim sôi, đầu 
lạnh, bàn tay sạch / Nguyễn Văn Khoan b.s.. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 
199 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 335.4346 / T120G 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033930-33933 
     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Đạo đức Hồ Chí Minh 
35. Nguyễn Văn Khoan. Tấm gương Bác - ngọc quý của mọi nhà: Yêu nước 
vẫn là việc phải để lên trên hết / Nguyễn Văn Khoan b.s.. - H. : Công an nhân 
dân, 2019. - 193 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 335.4346 / T120G 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033926-33929 
     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Đạo đức Hồ Chí Minh,Phong cách 
36. Nguyễn Văn Khánh. Cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam thời thuộc địa 
(1858-1945) / Nguyễn Văn Khánh. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 
318 tr. : bảng ; 23 cm. 
     Phụ lục: tr. 217-300. - Thư mục: tr.301-309 
     Phân loại: 330.959703 / C460C 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007187-7190 
     Từ khoá:Cơ cấu kinh tế,Cơ cấu xã hội,Thời kỳ thuộc Pháp 
37. Nguyễn Văn Thắng. Cẩm nang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị / Nguyễn 
Văn Thắng t.c., h.t.. - H. : Hồng Đức, 2017. - 382 tr. ; 27 cm. 
     Phân loại: 335.4346 / C120N 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007254-7256 
     Từ khoá:Cẩm nang,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Đạo đức Hồ Chí Minh 
38. Ngô Quỳnh Trang. Chuyện nhỏ to của con trai / Ngô Quỳnh Trang soạn 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 183 tr. : tranh vẽ ; 20 cm.. - (Tủ sách giáo dục 
trong nhà trường) 
     Phân loại: 306.7 / CH527N 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034201-34204 
     Từ khoá:Giới tính,Con trai 
39. Ngô Quỳnh Trang. Tôi có thể làm lớp trưởng / Ngô Quỳnh Trang soạn 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 191 tr. : tranh vẽ ; 20 cm.. - (Tủ sách giáo dục 
trongnhaf trường) 
     Phân loại: 370.115 / T452C 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034205-34208 
     Từ khoá:Giáo dục 
40.  Niên giám khoa học năm 2019. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 
314 tr. ; 24 cm. 
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          T.1 : Những vấn đề về chính trị/ Võ Văn Thưởng, Phùng Hữu Phú, Tạ 
Ngọc Tấn.... - 2020. - 314 tr. 
     Phân loại: 320.9597 / N305G 
     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003451 
     Từ khoá:Chính trị 
41.  Niên giám khoa học năm 2019 / Hội đồng Lý luận Trung ương, Phạm Văn 
Linh, Nguyễn Văn Thạo.... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2020. - 291 tr. : 
bảng ; 24 cm. 
     ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
          T.2 : Những vấn đề về kinh tế. - 2020. - 291 tr. : bảng 
     Phân loại: 330.9597 / N305G 
     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003452 
     Từ khoá:Kinh tế 
42.  Niên giám khoa học năm 2019 / Phùng Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn, Phạm Văn 
Linh.... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2020. - 251 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. 
     ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
          T.3 : Những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người. - 2020. - 251 tr. : 
bảng, biểu đồ 
     Phân loại: 300.9597 / N305G 
     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003453 
     Từ khoá:Xã hội,Con người,Văn hóa 
43.  Niên giám khoa học năm 2019 / Nguyễn Xuân Thắng, Vũ Văn Hiền, 
Nguyễn Trọng Nghĩa.... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2020. - 234 tr. ; 24 cm. 
     ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
          T.4 : Những vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. - 2020. - 234 tr. 
     Phân loại: 355.03309597 / N305G 
     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003454 
     Từ khoá:Đối ngoại,Quốc phòng,An ninh 
44. Orman, Suze. Bí quyết quản lý tiền dành cho người trẻ tuổi tài năng nhưng 
khánh kiệt / Suze Orman ; B.d.: Rbooks dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 514 tr. : 
ảnh, bảng ; 23 cm. 
     Tên sách tiếng Anh: The money book for the young, fabulous & broke 
     Phân loại: 332.024 / B300Q 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007207-7209 
     Từ khoá:Quản lý tài chính,Tiền tệ,Tài chính cá nhân 
45. Orman, Suze. Lớp học về tiền : Cuốn sách làm thay đổi lớn về quan điểm 
sử dụng tiền bạc / Suze Orman ; biên dịch: Nguyễn Tùng Thanh Quí. - Tái bản 
lần 1. - H. : Lao động, 2019. - 354 tr. ; 24 cm. 
     Tên sách tiếng Anh: The money class : Learn to create your new American 
dream 
     Phân loại: 332.02401 / L466H 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007238-7241 
     Từ khoá:Tài chính cá nhân,Tiền 
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46. Phạm Duy Hoàng. Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy tại 
các khu, cụm công nghiệp trong giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo / Phạm 
Duy Hoàng. - H. : Công an nhân dân, 2019. - 175 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 363.37709597 / N122C 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034724 
                          Kho lưu động (VN): LDVN.033837-33841 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048460-48461 
     Từ khoá:Phòng cháy chữa cháy,Khu công nghiệp 
47. Riggs, Nina. Thời khắc tươi đẹp : Hồi ức về sự sống và cái chết / Nina 
Riggs ; Phong Vân dịch. - H. : Dân Trí, 2020. - 370 tr. ; 20 cm. 
     Tên sách tiếng anh: The bright hour: A memoir ò living and dying 
     Phân loại: 362.1969944 / TH462K 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034110-34113 
     Từ khoá:Bệnh nhân,Ung thư vú,Cuộc sống 
48. Saveliev, Yuri. Thực trạng nền kinh tế Nga thời kỳ Xôviết và hiện nay : 
Sách tham khảo nội bộ / Yuri Saveliev ; Cù Thanh Phong dịch ; Lê Thanh Vạn 
h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 350 tr. ; 24 cm. 
     Phân loại: 330.947 / TH552T 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.008987 
     Từ khoá:Kinh tế 
49. Sầm Văn Bình. Xở Phi Hươn : Cúng gia tiên / Sầm Văn Bình sưu tầm, biên 
dịch, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 623 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 390.09597 / X460P 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034758 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048507 
     Từ khoá:Thờ cúng tổ tiên,Cúng giỗ 
50. Trần Bạch Đằng. Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Bạch Đằng. - In lần 
thứ 3. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 218 tr. : ảnh ; 20 cm.. - (Di sản Hồ 
Chí Minh) 
     Phân loại: 335.4346 / Đ254V 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034006-34009 
     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh 
51. Trần Nhu. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Tất cả vì con người, 
cho con người / Trần Nhu b.s.. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 198 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 335.4346 / T120G 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033934-33937 
     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh 
52. Trần Phong Diều. Miễu thờ ở Cần Thơ / Trần Phong Diều. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2019. - 143 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 398.410959793 / M309T 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034779 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048528 
     Từ khoá:Tín ngưỡng dân gian,Miếu 
53. Trần Văn Phương. Lời Bác dạy thanh thiếu nhi / Trần Văn Phương s.t.. - In 
lần thứ 2. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 165 tr. : ảnh ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 166 
     Phân loại: 335.4346 / L462B 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033990-33993 
     Từ khoá:Thanh thiếu nhi,Lời dạy 
54.  Văn hóa biển đảo Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 647 
tr. ; 24 cm. 
          T. 1 : Tổng quan văn hóa biển đảo Việt Nam. - 2019. - 647 tr. 
     Phân loại: 306.095974 / V115H 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.008979 
     Từ khoá:Văn hoá,Đảo,Biển 
55.  Văn hóa biển đảo Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 327 
tr. ; 24 cm. 
          T. 2 : Văn hóa biển đảo vùng Đông Bắc Bộ. - 2019. - 327 tr. 
     Phân loại: 306.095974 / V115H 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.008980 
     Từ khoá:Văn hoá,Đảo,Biển 
56.  Văn hóa biển đảo Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 463 
tr. ; 24 cm. 
          T. 4 : Văn hóa ven biển vùng Nam Trung Bộ. - 2019. - 463 tr. 
     Phân loại: 306.095974 / V115H 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.008981 
     Từ khoá:Văn hoá,Đảo,Biển 
57.  Văn hóa biển đảo Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 351 
tr. ; 24 cm. 
          T. 6 : Văn hóa biển đảo vùng Đông Nam Bộ. - 2019. - 351 tr. 
     Phân loại: 306.095974 / V115H 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.008982 
     Từ khoá:Văn hoá,Đảo,Biển 
58.  Văn hóa biển đảo Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 307 
tr. ; 24 cm. 
          T. 7 : Văn hóa biển đảo vùng Tây Nam Bộ. - 2019. - 307 tr. 
     Phân loại: 306.095974 / V115H 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.008983 
     Từ khoá:Văn hoá,Đảo,Biển 
59. Vũ Quang Liễn. Văn hóa làng Phượng Dực / Vũ Quang Liễn. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2019. - 387 tr. : hình ảnh ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 390.0959731 / V115H 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034771 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048520 
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     Từ khoá:Văn hoá dân gian,Văn hoá làng xã 
60. Vũ Thị Tươi. Luật thư viện - Các kỹ năng hướng dẫn nghiệp vụ thư viện : 
Luật thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội / Vũ 
Thị Tươi. - H. : Lao động, 2020. - 391 tr. ; 28 cm. 
     Phân loại: 344.59709 / L504T 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007265-7267 
     Từ khoá:Luật,Thư viện,Nghiệp vụ 
61. Yên Ngọc Trung. Triết lý hành động Hồ Chí Minh / Yên Ngọc Trung. - H. : 
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 278 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 335.4346 / TR308L 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033994-33997 
     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Triết lý 
62. Đào Quang Tố. Tang ma hỏa táng người Thái Đen Yên Châu - Sơn La / 
Đào Quang Tố. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 199 tr. : ảnh ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số. - Phụ lục: tr. 175-192 
     Phân loại: 395.230959718 / T106M 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034750 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048498 
     Từ khoá: Hỏa táng; Nghi lễ truyền thống,Tang lễ,Người Thái đen 
63. Đào Thị Lệ Hằng. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà: Quê hương 
nghĩa nặng tình sâu / B.s.,tuyển chọn: Đào Thị Lệ Hằng, Trần Trung Hiếu. - H. : 
Thanh niên, 2020. - 218 tr. ; 20 cm. 
     Thư mục: tr. 215 - 218 
     Phân loại: 335.4346 / T120G 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033922-33925 
     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Đạo đức Hồ Chí Minh,Phong cách 
64. Đào Thị Lệ Hằng. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà:Tìm người tài 
đức / B.s., tuyển chọn: Đào Thị Lệ Hằng, Tuệ Minh. - H. : Thanh niên, 2020. - 
218 tr. ; 20 cm. 
     Thư mục: tr. 215-216 
     Phân loại: 335.4346 / T120G 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033918-33921 
     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Nhân tài 
65. Đỗ Lê Chi. Việt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương / Đỗ Lê Chi. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 227 
tr. : hình ; 24 cm. 
     Phân loại: 355.03109597 / V308N 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.008984 
     Từ khoá:An ninh 
66. Đỗ Quang Hưng. Nhà nước thế tục : Sách chuyên khảo / Đỗ Quang Hưng. - 
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 647 tr. ; 24 cm. 
     Thư mục: tr.637-642 
     Phân loại: 320 / NH100N 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.008988 
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     Từ khoá:Nhà nước 
67. Đỗ Xuân Lân. Hỏi - đáp quyền phụ nữ, quyền trẻ em theo công ước quốc tế 
và pháp luật Việt Nam / Đỗ Xuân Lân b.s.. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 115 
tr. ; 20 cm. 
     Thư mục: tr.114 
     Phân loại: 342.59708772 / H428Đ 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034209-34212 
     Từ khoá:Pháp luật,Quyền phụ nữ,Quyền trẻ em 
 

400 - NGÔN NGỮ 
 
68. Tạ Thu Chi. Bài tập bổ trợ toàn diện từ vựng tiếng Anh cơ bản và nâng cao 
lớp 6 / Tạ Thu Chi. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 175 tr. : minh 
họa ; 29 cm. 
     Phân loại: 428.2 / B103T 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007069-7072 
     Từ khoá:Tiếng Anh,Lớp 6,Từ vựng,Bài tập 
 

500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
 
69. Gonick, Larry. Câu chuyện di truyền : the cartoon guide to genetics / Larry 
Gonick, Mark Wheelis ; Dịch: Công Dung, Nguyệt Anh. - TP. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2020. - 217 tr. : tranh vẽ ; 24 cm.. - (Cartoon Guide) 
     Thư mục: tr. 210 
     Phân loại: 576.5 / C125C 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007195-7198 
     Từ khoá:Di truyền học,Khoa học thường thức 
70. Lacey, Minna. Cuốn sách tranh khổng lồ về thiên nhiên : Big picture book 
outdoors : Dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên / Minna Lacey; Minh hoạ: Rachel 
Stubbs, John Russell ; Thuỳ Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 31 tr. : 
tranh màu ; 29 cm.. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 
     Phân loại: 500 / C517S 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007177-7179 
     Từ khoá:Tự nhiên,Khoa học thường thức 
71. Mullenheim, Sophie de. Thiên nhiên kỳ thú / Sophie de Mullenheim ; Mai 
Linh dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 95 tr. : tranh màu ; 34 cm.. - (Bách khoa thư 
Larousse) 
     Tên sách tiếng Pháp: Le tres grand 
     Phân loại: 508 / TH305N 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007183-7186 
     Từ khoá:Khoa học thường thức,Hiện tượng tự nhiên 
72. Ngô Long Hậu. Toán thông minh và phát triển 7 / Ngô Long Hậu, Hoàng 
Mạnh Hà, Lều Mai Hiên. - In lần thứ 3. - H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2020. - 
167 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 
     Phân loại: 510.712 / T406T 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007222-7225 
     Từ khoá:Lớp 7,Toán,Phát triển 
73. Ngô Long Hậu. Toán thông minh và phát triển 9 / Ngô Long Hậu, Hoàng 
Mạnh Hà, Lều Mai Hiên. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Sư phạm thành phố 
Hồ Chí Minh, 2020. - 200 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
     Phân loại: 510.712 / T406T 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007210-7213 
     Từ khoá:Toán,Thông minh,Lớp 9 
74. Phạm Đức Cường. Phương pháp giải bài tập vật lí theo chủ đề 11 / Phạm 
Đức Cường. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 
486 tr. ; 24 cm. 
     Phân loại: 530.076 / PH561P 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007199-7202 
     Từ khoá:Phương pháp,Bài tập,Vật lý 
75. Spelman, Lucy. Bách khoa thư động vật : 2.500 loài động vật kèm theo 
hình ảnh, bản đồ và vô vàn điều thú vị khác! / Lucy Spelman ; Đặng Văn Sử 
dịch; Nguyễn Việt Long hiệu đính. - H. : Dân Trí, 2020. - 303 tr. : ảnh màu ; 30 
cm. 
     Phân loại: 590.3 / B102K 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007058-7060 
     Từ khoá:Động vật 
 

600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 
 
76. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Bộ não / T. R. Bhanot 
; Vương Bá Thịnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : ảnh màu ; 28 cm. 
     Phân loại: 612.82 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007165-7168 
     Từ khoá:Khoa học thường thức,Não 
77. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Chăm sóc cơ thể / T. 
R. Bhanot ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : hình ; 28 cm. 
     Phân loại: 646.72 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007161-7164 
     Từ khoá:Chăm sóc cơ thể 
78. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Cơ / T. R. Bhanot ; 
Trần Giang Sơn dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : hình ; 28 cm. 
     Phân loại: 612.74 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007073-7076 
     Từ khoá:Cơ thể người,Cơ 
79. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Cấp cứu / T. R. 
Bhanot ; Dương Thục Phương dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : hình ; 28 
cm. 
     Phân loại: 613.69 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007101-7104 
     Từ khoá:Cơ thể người,Cấp cứu,Chăm sóc sức khỏe 
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80. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Da / T. R. Bhanot ; 
Nguyễn Tuấn Kiệt dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : hình ; 28 cm. 
     Phân loại: 612.79 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007105-7108 
     Từ khoá:Da,Cơ thể người 
81. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Gan / T. R. Bhanot ; 
Dương Thục Phương dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : ảnh màu ; 28 cm. 
     Phân loại: 612.352 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007153-7156 
     Từ khoá:Gan,Khoa học thường thức 
82. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Hoóc - môn / T. R. 
Bhanot ; Hoàng Thị Minh Huyền dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : ảnh màu 
; 28 cm. 
     Phân loại: 612.405 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007125-7128 
     Từ khoá:Hocmon,Khoa học thường thức 
83. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Hệ bạch huyết / T. R. 
Bhanot ; Vương Bá Thịnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : ảnh màu ; 28 
cm. 
     Phân loại: 612.13 / C460Th 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007169-7172 
     Từ khoá:Hệ bạch huyết,Khoa học thường thức 
84. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Hệ hô hấp / T. R. 
Bhanot ; Hoàng Thị Minh Huyền dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : hình ; 28 
cm. 
     Phân loại: 612.2 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007089-7092 
     Từ khoá:Cơ thể người,Hệ hô hấp 
85. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Hệ tiêu hóa / T. R. 
Bhanot ; Vương Bá Thịnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : ảnh màu ; 28 
cm. 
     Phân loại: 612 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007133-7136 
     Từ khoá:Hệ tiêu hóa,Khoa học thường thức 
86. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Máu / T. R. Bhanot ; 
Trần Giang Sơn dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : hình ; 28 cm. 
     Phân loại: 612.11 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007085-7088 
     Từ khoá:Máu,Cơ thể người,Hệ tuần hoàn 
87. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Mũi và lưỡi / T. R. 
Bhanot ; Nguyễn Tuấn Kiệt dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : hình ; 28 cm. 
     Phân loại: 612.232 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007145-7148 
     Từ khoá:Mũi,Lưỡi,Hệ tiêu hóa 
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88. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Mắt / T. R. Bhanot ; 
Nguyễn Anh Kiệt dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : hình ; 28 cm. 
     Phân loại: 612.84 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007081-7084 
     Từ khoá:Mắt,Hệ thần kinh,Cơ thể người 
89. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Phát triển / Bhanot, T. 
R.; Đoàn Thị Ánh Tơ dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : ảnh màu ; 28 cm. 
     Phân loại: 612.65 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007121-7124 
     Từ khoá:Phát triển,Khoa học thường thức 
90. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Phòng ngừa bệnh tật / 
T. R. Bhanot ; Nguyễn Thị Huyền dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : hình ; 
28 cm. 
     Phân loại: 613 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007149-7152 
     Từ khoá:Phòng ngừa,Bệnh tật,Chăm sóc sức khỏe 
91. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Răng / T. R. Bhanot ; 
Vương Bá Thịnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : ảnh màu ; 28 cm. 
     Phân loại: 612.311 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007113-7116 
     Từ khoá:Răng,Khoa học thường thức 
92. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Sinh sản / T. R. 
Bhanot ; Dương Thục Phương dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : hình ; 28 
cm. 
     Phân loại: 612.6 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007097-7100 
     Từ khoá:Sinh sản,Cơ thể người 
93. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Sức khỏe tốt / T. R. 
Bhanot ; Trần Thị Quyên dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : ảnh màu ; 28 
cm. 
     Phân loại: 613.7 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007137-7140 
     Từ khoá:Sức khỏe,Khoa học thường thức 
94. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Sức khỏe và môi 
trường / T. R. Bhanot ; Trần Thị Quyên dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : 
hình ; 28 cm. 
     Phân loại: 613 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007141-7144 
     Từ khoá:Sức khỏe,Môi trường,Chăm sóc sức khỏe 
95. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Tai / T. R. Bhanot ; 
Nguyễn Anh Kiệt dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : hình ; 28 cm. 
     Phân loại: 612.85 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007077-7080 
     Từ khoá:Cơ thể người,Tai,Hệ thần kinh 
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96. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Thận / T. R. Bhanot ; 
Trần Giang Sơn dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : ảnh màu ; 28 cm. 
     Phân loại: 612.463 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007117-7120 
     Từ khoá:Thận,Khoa học thường thức 
97. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Tim / T. R. Bhanot ; 
Trần Giang Sơn dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : ảnh màu ; 28 cm. 
     Phân loại: 612.17 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007129-7132 
     Từ khoá:Tim,Khoa học thường thức 
98. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Tinh thần / T. R. 
Bhanot ; Dương Thục Phương dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : hình ; 28 
cm. 
     Phân loại: 612.82 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007093-7096 
     Từ khoá:Tinh thần,Hệ thần kinh,Cơ thể người 
99. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Xương / T. R. Bhanot 
; Nguyễn Tuấn Kiệt dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : hình ; 28 cm. 
     Phân loại: 612.7 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007109-7112 
     Từ khoá:Xương,Cơ thể người,Hệ cơ xương 
100. Bhanot, T. R.. Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào? Ăn uống khoa học / 
T. R. Bhanot ; Trần Thị Quyên dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 32 tr. : ảnh màu ; 
28 cm. 
     Phân loại: 613.2 / C460TH 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007157-7160 
     Từ khoá:Ăn uống,Chăm sóc sức khỏe 
101. Bùi Đức Luận. Những hiểu biết về bệnh hô hấp và truyền nhiễm / Bùi Đức 
Luận. - H. : Dân trí, 2019. - 299 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 616.2 / NH556H 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034726 
                          Kho lưu động (VN): LDVN.033852-33856 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048466-48467 
     Từ khoá:Bệnh hô hấp,Truyền nhiễm 
102. Chu Lợi An. Hãy là thuyền trưởng cho cuộc đời tươi đẹp của mình / Chu 
Lợi An ; Nguyễn Văn Chử dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 199 tr. ; 20 
cm. 
     Phân loại: 646.7 / H112L 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034134-34137 
     Từ khoá:Thành công,Kĩ năng sống 
103. Chu Truyền Lâm. 100 mẹo nuôi và chăm sóc thú cưng / Chu Truyền Lâm 
; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 439 tr. : ảnh ; 24 cm. 
     Phân loại: 636.0887 / M458TR 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007191-7194 
     Từ khoá:Chăn nuôi,Chăm sóc,Thú cưng 
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104. Dworkin-McDaniel, Norine. Làm cha mẹ thích nghi hay là chết? : Lý giải 
hài hước cho các tình huống dở khóc dở cười của cha mẹ / Norine Dworkin-
McDaniel, Jessica Ziegler ; Tô Bá Văn dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2019. - 245 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 
     Phân loại: 649.102 / L104C 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007242-7245 
     Từ khoá:Giáo dục gia đình,Khoa học,Nuôi dạy trẻ 
105. Gia Khanh. Tình yêu và cuộc sống / B.s.: Gia Khanh, Kiến Văn. - H. : 
Hồng Đức, 2019. - 222 tr. : hình ảnh ; 20 cm. 
     Phân loại: 646.7 / T312Y 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034142-34145 
     Từ khoá:Tình yêu,Cuộc sống 
106. Hà Thánh Quân. Tâm lý học tiếp thị : Bí kíp đọc vị khách hàng / Hà 
Thánh Quân ; Tạ Thu Ngân dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 213 tr. : tranh vẽ ; 24 
cm. 
     Phân loại: 658.0019 / T120L 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007250-7253 
     Từ khoá:Tâm lý học,Tiếp thị 
107. Lâm Tiểu Bạch. Mỗi ngày dôi thêm một giờ : Tuyệt chiêu quản lý thời 
gian cho công việc thuận lợi và cuộc đời thong dong / Lâm Tiểu Bạch ; Đỗ Thu 
Thủy dịch. - H. : Công thương, 2020. - 354 tr. : bảng ; 20 cm. 
     Phân loại: 650.11 / M452N 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034042-34045 
     Từ khoá:Quản lý,Thời gian,Công việc 
108. Lục Băng. Khéo nói hay để khách hàng mua ngay / Lục Băng ; Thu Hương 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 459 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 658.812 / KH205N 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034146-34149 
     Từ khoá:Khách hàng 
109. Mayumi Arikawa. 41 tuyệt chiêu quyết định thành công / Mayumi 
Arikawa ; Dịch: Vũ Hồng Thu. - H. : Phụ nữ, 2019. - 263 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 650.1082 
110. Nguyễn Hà Anh. Mô hình sinh kế giúp nhà nông giảm nghèo / Nguyễn Hà 
Anh (ch.b.), Nguyễn Thanh Phong. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 227 tr. : 
ảnh,bảng ; 20 cm. 
     Phân loại: 630 / M450H 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034122-34125 
     Từ khoá:Trồng trọt,Chăn nuôi,Nuôi trồng thủy sản 
111. Nguyễn Hùng Nguyệt. Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật nuôi bò và biện 
pháp phòng trị bệnh / Nguyễn Hùng Nguyệt. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 155 tr. ; 
20 cm. 
     Thư mục: tr.161 
     Phân loại: 636.2 / N455N 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033982-33985 
     Từ khoá:Kĩ thuật chăn nuôi,Phòng trị bệnh,Bò 
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112. Nguyễn Hồng Minh. Bảo vệ môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi và 
nuôi trồng thủy sản / Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Thanh Phong, Trần Trung 
Việt. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 115 tr. : ảnh, bảng ; 20 cm. 
     Thư mục: tr.114 
     Phân loại: 630.2086 / B108V 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034126-34129 
     Từ khoá:Bảo vệ môi trường,Kĩ thuật chăn nuôi,Kĩ thuật trồng trọt 
113. Nguyễn Thanh Liêm. Nuôi dạy trẻ có rối loạn phổ tự kỷ trong môi trường 
gia đình / Nguyễn Thanh Liêm. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2019. - 227 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 20 cm.. - (Sách cho Trẻ tự kỷ) 
     Thư mục: tr. 219-222 
     Phân loại: 649.154 / N515D 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034150-34153 
     Từ khoá: Trẻ tự kỷ; Giáo dục gia đình,Nuôi dạy con 
114. Sandberg, Sheryl. Dấn thân : Phụ nữ, công việc, và quyết tâm lãnh đạo / 
Sheryl Sandberg, Nell Scovell ; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - TP. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2019. - 351 tr. ; 20 cm. 
     Tên tiếng anh: Lean in 
     Phân loại: 658.4092082 / D121T 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034138-34141 
     Từ khoá:Điều hành nữ,Lãnh đạo 
115.  Sống có giá trị / Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Hoàng Sơn, Lương Dũng 
Nhân. - In lần thứ 12. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 165 tr. : tranh màu ; 
20 cm. 
     Đầu bìa sách ghi: Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương 
          T.1 : Hãy sống mạnh mẽ. - 2019. - 165 tr. : tranh màu 
     Phân loại: 646.70835 / S455C 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034094-34097 
     Từ khoá:Thanh thiếu niên,Kỹ năng sống 
116.  Sống có giá trị / Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Hoàng Sơn, Lương Dũng 
Nhân.... - Tái bản lần thứ 7. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 176 tr. : ảnh 
màu ; 20 cm. 
     Đầu bìa sách ghi: Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương 
          T.2 : Nơi bạn dừng chân. - 2019. - 176 tr. : ảnh màu 
     Phân loại: 646.70835 / S455C 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033970-33973 
     Từ khoá:Kĩ năng sống,Thanh thiếu niên 
117.  Sống có giá trị / Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Hoàng Sơn, Lương Dũng 
Nhân.... - In lần thứ 11. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 220 tr. : hình vẽ 
màu ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương 
          T.3 : Thắp ngọn đuốc xanh. - 2019. - 220 tr. : hình vẽ màu 
     Phân loại: 646.70835 / S455C 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034050-34053 
     Từ khoá:Thanh thiếu niên,Kỹ năng sống 
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118. Trần Thị Thanh Liêm. Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng các loại 
cây cảnh / B.s.: Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2020. - 123 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 635.9 / N455N 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033978-33981 
     Từ khoá:Kĩ thuật trồng trọt,Cây cảnh 
119. Đường Khánh. Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng các loại hoa / 
C.b.: Đường Khánh, Trần Nhĩ, Lâm Mậu ; Nguyễn Khắc Khoái dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2020. - 99 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 635.9 / N455N 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033974-33977 
     Từ khoá:Kĩ thuật trồng trọt,Cây hoa 
120. Đặng Kiều Diễm. 30 món ăn hỗ trợ tăng trưởng chiều cao cho trẻ từ 3 - 12 
tuổi / Đặng Kiều Diễm. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 103 tr. : ảnh màu ; 21 
cm.. - (Cùng con khôn lớn) 
     Phân loại: 641.56222 / B100M 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007234-7237 
     Từ khoá:Món ăn,Chế biến,Trẻ em 
 

700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 
 
121. Lafitte, Nicolas. Nghe đến nơi - Hiểu đến chốn : Hỏi đáp âm nhạc dành 
cho độc giả từ 7 - 107 tuổi / Nicolas Lafitte, Bertrand Fichou ; Châu Giang, 
Châu Anh dịch ; Pascal LeMaitre minh họa. - H. : Công ty Văn hoá và Truyền 
thông Nhã Nam Thế giới, 2020. - 76 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. 
     Tên sách tiếng Pháp: Musique pas bête 
     Phân loại: 780 / NGH200Đ 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007061-7064 
     Từ khoá:Âm nhạc,Khoa học thường thức 
 

800 - VĂN HỌC 
 
122. A.N. Chiếc ô bỏ quên trong thành phố / A.N. - H. : Dân Trí, 2019. - 207 tr. 
; 20 cm. 
     Tên thật tác giả: Phạm Hồng Anh 
     Phân loại: 895.92234 / CH303-O 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034038-34041 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
123. Bạch Lê Vân Nguyên. Nắng Cam Ranh / Bạch Lê Vân Nguyên. - H. : 
Công an nhân dân, 2019. - 263 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 895.92283403 / N116C 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034733 
                          Kho lưu động (VN): LDVN.033887-33891 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048480-48481 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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124. Cameron, W. Bruce. Chuyện về Molly - Chú chó trong tiểu thuyết Mục 
đích sống của một chú chó / W. Bruce Cameron ; Xuân Uyên dịch. - TP. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 230 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 813.6 / CH527V 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033998-34001 
     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
125. Chu Bá Nam. Khi hoa cúc nở : Truyện ngắn / Chu Bá Nam. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2019. - 299 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 895.922334 / KH300H 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034743 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048456 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
126. Chu Ngọc Phan. Nghìn xưa Động Giáp : Truyện thơ / Chu Ngọc Phan. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 451 tr. ; 20 cm. 
     Thư mục: tr. 447-448 
     Phân loại: 895.92214 / NGH311X 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034749 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048497 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
127. Chu Đức Hòa. Một thời máu lửa : Truyện ký / Chu Đức Hòa. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2019. - 255 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
     Phân loại: 895.9223 / M458T 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034764 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048513 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
128. Deaver, Jeffery. Nụ hôn lạnh lẽo / Jeffery Deaver ; Nguyễn Mai Trang 
dịch. - H. : Lao động, 2020. - 645 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
     Tên sách tiếng Anh: Steel kiss 
     Phân loại: 813.54 / N500H 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007226-7229 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
129. Gia Bảo. Những ngôi làng trên triền dốc / Gia Bảo. - TP. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2020. - 78 tr. : tranh vẽ màu ; 20 cm. 
     Phân loại: 895.92234 / NH556N 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034169-34172 
     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
130.  Hoa gió : Tập truyện ngắn / Trần Huy Quang, Trần Cảnh Yên, Hoàng 
Ngọc Sơn.... - H. : Dân trí, 2019. - 335 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 895.92234 / H401G 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034727 
                          Kho lưu động (VN): LDVN.033857-33861 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048468-48469 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
131. Huỳnh Nguyên. Lửa Tây Bắc : Tiểu thuyết / Huỳnh Nguyên. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2019. - 575 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 895.92234 / L551T 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034774 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048523 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
132. Huỳnh Tuấn Anh. Ngô Đồng : Thơ / Huỳnh Tuấn Anh. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2020. - 147 tr. ; 17 cm. 
     Phân loại: 895.92214 / NG450Đ 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033914-33917 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
133. Hồ Phương. Kan Lịch : Tiểu thuyết / Hồ Phương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2019. - 337 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 895.92234 / K105L 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034756 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048505 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
134. Hữu Tiến. Cõi người : Tập truyện ngắn / Hữu Tiến. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2019. - 415 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 895.92234 / TR103T 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034754 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048503 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
135. James, E. L.. Năm mươi sắc thái - Ám ảnh / E. L. James ; Đỗ Huyền 
Thanh dịch. - H. : Lao động, 2020. - 773 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 823.92 / N114M 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034197-34200 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
136. Kanae, Minato. Tất cả vì N / Minato Kanae ; Nga Pháp dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2020. - 278 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 895.636 / T124C 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033958-33961 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
137. Klíma, Ivan. Tình và rác / Ivan Klíma ; Bạch Phượng dịch. - H. : Dân Trí, 
2020. - 478 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 882.457 / T312V 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034074-34077 
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     Từ khoá:Văn học hiện đại 
138. Lee Heejoo. Ảo ảnh thần tượng : Hay tình yêu đơn phương với một fangirl 
/ Lee Heejoo ; Vương Thúy Quỳnh Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 244 tr. 
; 20 cm. 
     Phân loại: 895.735 / Ả108A 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034046-34049 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
139. Lê Thị Bích Hồng. Đợi nhau ở Khau Vai : Truyện và ký / Lê Thị Bích 
Hồng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 406 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 895.9228403 / Đ462N 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034776 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048525 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
140. Lê Tiến Thức. Phương Bắc hoang dã : Tiểu thuyết / Lê Tiến Thức. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 451 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
     Phân loại: 895.9223 / PH561B 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034762 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048511 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
141. Lý Thị Minh Khiêm. Cõi người : Thơ / Lý Thị Minh Khiêm. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2019. - 149 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 895.92214 / C428N 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034748 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048496 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
142. Lương Sĩ Cầm. Nhọc nhằn cửu vạn : Tiểu thuyết / Lương Sĩ Cầm. - H. : 
Công an nhân dân, 2019. - 239 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 895.92234 / NH419N 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034731 
                          Kho lưu động (VN): LDVN.033877-33881 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048476-48477 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
143. Ma Văn Kháng. Vùng biên ải : Tiểu thuyết / Ma Văn Kháng. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2019. - 671 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
     Phân loại: 895.9223 / V513B 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034760 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048509 
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     Từ khoá:Văn học hiện đại 
144. Mộ Dung Tố Y. Đời có bao nhiêu, hãy ở bên những người thú vị / Mộ 
Dung Tố Y ; Celia Nguyễn dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2019. - 361 tr. ; 19 cm. 
     Phân loại: 895.18608 / Đ462C 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034193-34196 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
145. Nguyễn Diệu Linh. Cảm nhận thời gian : Nghiên cứu, phê bình văn học / 
Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Long. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 519 tr. ; 20 
cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật 
các dân tộc thiểu số Việt Nam 
     Phân loại: 895.92209 / C104N 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034738 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048531 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
146. Nguyễn Hiền Lương. Trên đỉnh Tà Sua : Truyện và ký / Nguyễn Hiền 
Lương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 719 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 895.922334 / TR254Đ 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034752 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048500 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
147. Nguyễn Hữu Bỉnh. Y Phương - Sáng tạo văn chương từ nguồn cội : 
Nghiên cứu, phê bình / Nguyễn Hữu Bỉnh, Lê Thị Bích Hồng, Đỗ Thị Thu 
Huyền. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 707 tr. ; 20 cm. 
     Thư mục: tr. 693-700 
     Phân loại: 895.92213408 / Y600P 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034782 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048501 
     Từ khoá:Tác giả,Tác phẩm,Thơ,Phê bình văn học,Nghiên cứu văn học 
148. Nguyễn Hữu Nhàn. Tết ở bản Dèo : Tập truyện ngắn / Nguyễn Hữu Nhàn. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 363 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
     Phân loại: 895.92334 / T258-O 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034742 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048492 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
149. Nguyễn Hữu Tuấn. Những thước phim trong suốt : Truyện ký / Nguyễn 
Hữu Tuấn. - TP. Hồ Chí Minh, 2019. - 248 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. 
     Phân loại: 895.9228403 / NH556T 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033986-33989 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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150. Nguyễn Như Bá. Nửa chiều Pleiku : Thơ / Nguyễn Như Bá. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2019. - 219 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 895.92214 / N551C 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034755 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048504 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
151. Nguyễn Nhật Ánh. Bong bóng lên trời : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - 
In lần thứ 44. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 173 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 895.92234 / B431B 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034090-34093 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
152. Nguyễn Nhật Ánh. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ : Truyện / Nguyễn Nhật 
Ánh. - In lần thứ 68. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 207 tr. : hình vẽ ; 20 
cm. 
     Phân loại: 895.92234 / CH400T 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034086-34089 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
153. Nguyễn Nhật Ánh. Chuyện cổ tích dành cho người lớn : Tập truyện / 
Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 46. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 149 tr. 
; 20 cm. 
     Phân loại: 895.92234 / CH527C 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034078-34081 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
154. Nguyễn Nhật Ánh. Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ / Nguyễn Nhật Ánh. - 
In lần thứ 37. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 208 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. 
     Phân loại: 895.92234 / C400H 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034082-34085 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
155. Nguyễn Nhật Ánh. Ngôi trường mọi khi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. 
- In lần thứ 37. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 236 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 895.922334 / NG452T 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033946-33949 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
156. Nguyễn Nhật Ánh. Những cô em gái : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In 
lần thứ 35. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 197 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 895.922334 / NH556C 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033950-33953 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
157. Nguyễn Nhật Ánh. Trước vòng chung kết : Truyện dài / Nguyễn Nhật 
Ánh. - In lần thứ 33. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 252 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 895.922334 / TR557V 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034054-34057 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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158. Nguyễn Nhật Ánh. Đi qua hoa cúc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In 
lần thứ 35. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 226 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 895.922334 / Đ300Q 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034058-34061 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
159. Nguyễn Phan Hách. Nơi gió bay : Di cảo thơ - văn - nhạc / Nguyễn Phan 
Hách. - H. : Dân trí, 2019. - 391 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 895.92214 / N462G 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034725 
                          Kho lưu động (VN): LDVN.033847-33851 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048464-48465 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
160. Nguyễn Thu Loan. Phơ Thi : Tiểu thuyết / Nguyễn Thu Loan. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2019. - 483 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 895.92234 / PH460T 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034772 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048521 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
161. Nguyễn Thị Minh Ngọc. Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ : Tiểu thuyết / 
Nguyễn Thị Minh Ngọc. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 319 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 895.92234 / K600S 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034118-34121 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
162. Nguyễn Thị Mỹ Hồng. Lễ mừng công : Tiểu thuyết / Nguyễn Thị Mỹ 
Hồng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 363 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
     Phân loại: 895.9223 / L250M 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034766 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048515 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
163.  Nguyễn Trọng Tạo tuyển tập / S.t., tuyển chọn: Tuyết Nga.... - H. : Văn 
học, 2019. - 349 tr. ; 20 cm. 
          T.3 : Nhịp đồng dao. - 2019. - 349 tr. 
     Phân loại: 895.92283408 / NG527T 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033842-33846 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048462-48463 
                          Kho tra cứu: TC.003450 
     Từ khoá: thvvvvvv; Văn học hiện đại 
164. Nguyễn Văn Bổng. Áo trắng : Tiểu thuyết / Nguyễn Văn Bổng. - TP. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 259 tr. : ảnh ; 20 cm. 
     Phân loại: 895.922334 / Á108T 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034106-34109 
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     Từ khoá:Văn học hiện đại 
165. Nguyễn Văn Học. Mùa nhan sắc : Tập truyện ngắn / Nguyễn Văn Học. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 275 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
     Phân loại: 895.92234 / M501N 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034765 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048514 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
166. Nguyễn Xuân Mẫn. Ý nguyện ngũ chỉ sơn : Truyện ngắn / Nguyễn Xuân 
Mẫn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 223 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 895.92234 / Y600N 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034751 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048499 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
167. Nguyễn Đình Tú. Kín : Tiểu thuyết / Nguyễn Đình Tú. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2019. - 493 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
     Phân loại: 895.92234 / K311 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034761 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048510 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
168. Nguyễn Đức Mậu. Từ hạ vào thu : Thơ / Nguyễn Đức Mậu. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2019. - 507 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
     Phân loại: 895.9221 / T550H 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034769 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048518 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
169. Phan Thị Hồ Điệp. Chuyện chỉ con mới biết / Phan Thị Hồ Điệp ; Đỗ Nhật 
Nam dịch. - H. : Lao động, 2019. - 35 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
     Phân loại: 895.9223 / PH105T 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034177-34180 
     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
170. Phan Thị Hồ Điệp. Ở nơi yên ấm - Con sinh ra từ trái tim mẹ  = You were 
born from my heart : Những câu chuyện yêu thương dành cho bé 0 - 6 tuổi / 
Phan Thị Hồ Điệp ; Đỗ Nhật Nam chuyển ngữ. - H. : Lao động, 2019. - 35 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. 
     Phân loại: 895.9223 / PH105T 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034181-34184 
     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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171. Phi Tân. Ngoại ô thương nhớ : Tạp văn / Phi Tần. - TP. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2020. - 271 tr. : ảnh ; 20 cm. 
     Phân loại: 895.92284 / NG404-O 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034014-34017 
     Từ khoá:Văn học hiện đai 
172. Phùng Phương Quý. Ma rừng : Tiểu thuyết / Phùng Phương Quý. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 347 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 895.92234 / M100R 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034777 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048526 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
173. Phùng Văn Khai. Thập bát Điền Trang : Truyện ngắn / Phùng Văn Khai. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 483 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 895.92234 / TH123B 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034753 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048502 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
174. Phúc Lai. Chuyện cha con chúng ta là "đồng bọn" / Phúc Lai. - H. : Phụ 
nữ, 2019. - 371 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. 
     Phân loại: 895.9228408 / CH527C 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034154-34157 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
175. Reynolds, Jason. Đường đua 1 / Jason Reynolds ; Quách Cẩm Phương 
dịch. - H. : Văn học, 2020. - 214 tr. ; 19 cm. 
     Phân loại: 813 / Đ561Đ 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034130-34133 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
176. Rowling, J. K.. Harry Potter và bảo bối tử thần  = Harry Potter and the 
deathly hallows / J. K. Rowling ; Dịch: Lý Lan, Hương Lan. - In lần thứ 18. - 
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 846 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 823 / H109P 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033907-33910 
     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
177. Rowling, J. K.. Harry Potter và chiếc cốc lửa  = Harry Potter and the 
Goblet of Fire / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 35. - TP. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2019. - 921 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 823 / H109P 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.033911-33913 
     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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178. Sarrazin, Jean-Charles. Chào cô chào bác đi con! : Truyện tranh : Sách 
dành cho các bé từ 3 đến 6 tuổi / Sarrazin, Jean-Charles ; Anh Vũ dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2020. - 29 tr. : tranh màu ; 18 cm. 
     Tên sách nguyên bản: Dis bonjour! 
     Phân loại: 843 / CH108C 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034189-34192 
     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
179. Shigenori Kusunoki. Ước gì cháu không bị mắng! / Shigenori Kusunoki ; 
Tống Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2019. - 32 tr. : tranh màu ; 20 cm. 
     Phân loại: 895.63 / Ư557G 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034185-34188 
     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
180. Sholokhov, M. A. Sông Đông êm đềm / Sholokhov, M. A. ; Thụy Ứng 
dịch. - H. : Văn học, 2020. - 24 cm. 
          T. 1/ M. A. Sholokhov. - 2020. - 695 tr. 
     Phân loại: 891.734 / S455Đ 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007214-7217 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
181. Sholokhov, M. A. Sông Đông êm đềm / M. A. Sholokhov ; Thụy Ứng 
dịch. - H. : Văn học, 2020. - 795 tr. ; 24 cm. 
          T. 2. - 2020. - 795 tr. 
     Phân loại: 891.734 / S455Đ 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007218-7221 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
182. Teulade, Pascal. Xin chào cô, thần chết! / Pascal Teulade ; Anh Vũ dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 35 tr. : tranh màu ; 24 cm. 
     Phân loại: 891.733 / X311C 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007272-7275 
     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
183. Thy Lan. Mạch ngầm con chữ : Nghiên cứu, phê bình văn học / Thy Lan. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 203 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 895.92209 / M102N 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034747 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048495 
     Từ khoá:Nghiên cứu văn học,Tác phẩm,Văn học hiện đại,Tác giả 
184. Thùy Trang. Xương cá biết nói : Dành cho trẻ 6 - 10 tuổi / Lời: Thùy 
Trang ; Tranh: Xuân Quang. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ 
Chí Minh, 2020. - 131 tr. : tranh vẽ ; 17 cm. 
     Bút danh tác giả: Mẫu Đơn 
     Phân loại: 895.92234 / X561C 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034173-34176 
     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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185.  Tiếng gọi của người quản giáo : Tập truyện ký / Võ Bá Cường, Lê Va, 
Nguyễn Văn Học.... - H. : Công an nhân dân, 2019. - 351 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 895.9228403 / T306G 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034730 
                          Kho lưu động (VN): LDVN.033872-33876 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048474-48475 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
186. Trương Thanh Hùng. Tốc khu : Truyện ký bên dòng kinh Tri Tôn / 
Trương Thanh Hùng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 607 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
     Phân loại: 895.9223 / T451K 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034737 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048488 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
187. Trần Huy Vân. Nơi ngọn gió không tới : Tập truyện ngắn / Trần Huy Vân. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 319 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
     Phân loại: 895.92234 / N462N 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034763 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048512 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
188. Tống Ngọc Hân. Âm binh và lá ngón : Tiểu thuyết / Tống Ngọc Hân. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 411 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
     Phân loại: 895.9223 / Â120B 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034741 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048491 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
189. Uông Triều. Hà Nội - Quán xá phố phường : Tản văn / Uông Triều. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 223 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
     Phân loại: 895.922808 / H100N 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034739 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048489 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
190. Văn Công Hùng. Tây Nguyên Trôi : Những ghi chép về Tây Nguyên / 
Văn Công Hùng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 411 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
     Phân loại: 895.922803 / T126N 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034767 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048516 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
191. Vũ Thảo Ngọc. Cúc muộn : Tập truyện ngắn / Vũ Thảo Ngọc. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2019. - 335 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 895.92234 / C506M 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034778 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048527 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
192. Vũ Xuân Tửu. Dòng suối Du Ca : Trường ca / Vũ Xuân Tửu. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2019. - 127 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
     Phân loại: 895.92214 / D431S 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034768 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048517 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
193. Yarlett, Emma. Siêu mọt Nibbles và những lần gặm nhấm vĩ đại - Những 
câu chuyện cổ tích : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên : Truyện tranh / Emma 
Yarlett ; Linh Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 16 tr. : tranh màu ; 28 cm. 
     Tên sách tiếng Anh: Nibbles - The book monster 
     Phân loại: 823 / S309M 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007173-7176 
     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
194. Đoàn Hữu Nam. Hai miền quê trong tôi : Thơ và trường ca / Đoàn Hữu 
Nam. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 447 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
     Phân loại: 895.9221 / H103M 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034759 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048508 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
195. Đào Sỹ Quang. Trời đang vào thu : Tập truyện ngắn / Đào Sỹ Quang. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 423 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
     Phân loại: 895.92234 / TR462Đ 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034740 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048490 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
196. Đặng Quang Vượng. Những bông hoa đẹp nhất : Tập truyện ký / Đặng 
Quang Vượng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 311 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
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     Phân loại: 895.9228403 / NH556B 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034781 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048530 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
197. Đỗ Bích Thúy. Lặng yên dưới vực sâu : Tiểu thuyết / Đỗ Bích Thúy. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 269 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 895.92234 / L116Y 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034745 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048493 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
198. Đỗ Dũng. Thành phố yêu thương : Tập ký, tản văn, tùy bút / Đỗ Dũng. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 339 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 895.9228 / TH107P 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034746 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048494 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
199. Đỗ Kim Cuông. Sau rừng là biển : Tiểu thuyết / Đỗ Kim Cuông. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 303 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 895.92234 / S111R 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034770 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048519 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
 

900 – LỊCH SỬ. ĐỊA LÝ 
 
200. Dương Thành Truyền. Di chúc của Bác Hồ - Một giáo trình tiếng Việt 
độc đáo / Dương Thành Truyền. - In lần thứ 4. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2019. - 130 tr. ; 20 cm.. - (Di sản Hồ Chí Minh) 
     Thư mục: tr. 128-130 
     Phân loại: 959.704092 / D300C 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034002-34005 
     Từ khoá:Di chúc,Ngôn ngữ 
201.  Khơi lửa sông Nile : Hành trình Voluntral ở Ai Cập / Nhi Phan, Lalita, 
Khoa Lê, Reni Nguyễn. - H. : Thế giới, 2020. - 237 tr. : ảnh ; 20 cm. 
     Tên thật các tác giả: Phan Nguyễn Ái Nhi, Hoàng Thảo Ly, Lê Viết Khoa, 
Nguyễn Thị Lan Chi. - Thư mục: tr. 234-238 
     Phân loại: 916.204 / KH462L 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034165-34168 
     Từ khoá:Du hành 

 39 



202. Lê Trọng. Lý Sơn - Đảo du lịch lý tưởng / Lê Trọng. - H. : Tài nguyên 
Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2018. - 130 tr. : hình vẽ, ảnh ; 20 cm. 
     Phân loại: 915.975304 / L600S 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.033479 
                          Kho lưu động (VN): LDVN.034030-34033 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.046431-46432 
     Từ khoá:Du lịch,Đảo 
203. Mai Lan. Himalaya - Hành trình chạm đến trán trời / Mai Lan. - H. : Thế 
giới, 2020. - 177 tr. : ảnh ; 20 cm. 
     Phân loại: 915.49604 / H310H 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034158-34160 
     Từ khoá:Du hành 
204.  100 năm bản "Yêu sách của nhân dân An Nam" (18/6/1919 - 
18/6/2019). - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 287 tr. ; 24 cm. 
     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
     Phân loại: 959.7 / M458T 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.008985 
     Từ khoá:Lịch sử 
205. Nguyễn Hoàng Anh. Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 theo chủ đề / Nguyễn 
Hoàng Anh. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 239 tr. ; 24 cm. 
     Phân loại: 910.712 / C125H 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.007203-7206 
     Từ khoá:Câu hỏi,Trắc nghiệm,Địa lý,Lớp 10 
206. Nguyễn Ngọc Tiến. Chuyện quanh quanh Dâm Đàm Khảo cứu / Nguyễn 
Ngọc Tiến. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 409 tr. ; 20 cm.. - (Hà Nội 
trong mắt một người) 
     Phân loại: 959.731 / CH527Q 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034070-34073 
     Từ khoá:Lịch sử 
207. Nguyễn Thanh Tú. Hồ Chí Minh - Sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật 
/ Nguyễn Thanh Tú. - H. : Công an nhân dân, 2019. - 319 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 959.704092 / H450C 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034732 
                          Kho lưu động (VN): LDVN.033882-33886 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048478-48479 
     Từ khoá:Cuộc sông,Nghệ thuật 
208. Nguyễn Thị Mỹ Hồng. Vùng biển đảo Tây Nam / Nguyễn Thị Mỹ Hồng 
b.s.. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 291 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 959.78 / V513B 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034744 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048455 
     Từ khoá:Đời sống,Con người,Đảo,Biển 
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209. Nguyễn Từ Chi. Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ : 
Nghiên cứu / Nguyễn Từ Chi. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 227 tr. ; 20 cm. 
     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số 
     Phân loại: 959.71 / C460C 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034780 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048529 
     Từ khoá:Lịch sử,Làng 
210. Nguyễn Văn Khoan. Phong cách Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Khoan. - 
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 174 tr. : ảnh ; 20 cm. 
     Phân loại: 959.704092 / PH431C 
     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.034034-34037 
     Từ khoá:Phong cách 
211.  Nguyễn Văn Tố với cách mạng Việt Nam : Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp 
quốc gia. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2019. - 548 tr. ; 24 cm. 
     ĐTTS ghi: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Văn phòng Quốc hội. 
Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng 
     Phân loại: 959.703092 / NG527V 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.008990 
     Từ khoá:Cuộc đời,Sự nghiệp 
212. Đỗ Hoàng Linh. Những câu chuyện còn mãi với thời gian / Đỗ Hoàng 
Linh b.s.. - H. : Công an nhân dân, 2019. - 303 tr. ; 20 cm. 
     Phân loại: 959.704092 / NH556C 
     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034723 
                          Kho lưu động (VN): LDVN.033832-33836 
                          Kho mượn (VNX.): MVNX.048458-48459 
     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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